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TÓM TẮT: Bài báo giới thiệu kết quả bước đầu khảo sát mật độ coliform tổng số (TC) và coliform phân (FC) trong môi trường nước hệ thống sông Hồng, đoạn từ Yên Bái đến Hà Nội trong thời gian từ 1/2013 đến 12/2013. Kết quả cho thấy, mật độ TC dao động từ 23-13.000 MPN/100 ml và mật độ FC từ 0-1.600 MPN/100 ml. Đa số các giá trị TC và FC nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-2008 cột A2 đối với TC và cột B1 đối với FC. Tuy nhiên, ở một số thời điểm có sự gia tăng đột biến: TC vượt quá giới hạn cho phép cột A2 từ 2,2-2,6 lần và FC: vượt 1,5-16 lần cột B1. Mật độ TC và FC cao trong nước sông Hồng có thể gây ảnh hưởng gián tiếp và/hoặc trực tiếp tới sức khỏe người dân do việc sử dụng nước sông như nguồn nước sinh hoạt, nước tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết giám sát thường xuyên chất lượng nước sông Hồng, đặc biệt là chỉ tiêu vi sinh vật. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng vùng thượng lưu (đoạn Yên Bái-Sơn Tây) TC và FC chịu ảnh hưởng chính từ nguồn thải phát tán trong khi nước sông vùng hạ lưu (đoạn chảy qua địa phận Hà Nội) chịu ảnh hưởng chính từ nguồn thải điểm. Vì vậy, cần có các biện pháp hữu hiệu quản lý và xử lý các nguồn thải trong lưu vực này. 
Từ khóa: Chất lượng nước, coliform tổng số, fecal coliform, nguồn thải điểm, nguồn thải phát tán, sông Hồng. 
MỞ ĐẦU
Sông Hồng là một trong chín hệ thống sông lớn ở Việt Nam có diện tích lưu vực khoảng 156.451 km2. Sông Hồng cung cấp nước cho các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trong lưu vực và đồng thời cung cấp nước sinh hoạt cho một số cộng đồng dân cư ven sông, bao gồm một số tỉnh đồng bằng. Hệ thống sông Hồng bao gồm ba nhánh chính (Đà, Lô, Thao) ở phần thượng nguồn gặp nhau tại Việt Trì, tạo nên châu thổ sông Hồng. Đất rừng và đất đồng cỏ chiếm phần lớn ở thượng nguồn lưu vực (34% và 24% tương ứng) trong khi ở vùng châu thổ, đất trồng lúa chiếm ưu thế (63%), mật độ dân cư phân bố không đều: thấp nhất ở tiểu lưu vực sông Đà (<100 người/km2) và cao nhất ở vùng đồng bằng (>1.000 người/km2). Lưu vực sông Hồng thuộc vùng khí hậu nhiệt đới. Mùa mưa từ tháng 5-10, thường chiếm 85-90% tổng lượng mưa năm. Sông Hồng có lưu lượng nước bình quân tại các trạm Yên Bái, Hòa Bình, Vụ Quang và Hà Nội hàng năm đạt 745; 1726; 1204 và 2.603 m³/s (giai đoạn 1960-2009). Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế trong lưu vực, ô nhiễm môi trường nước đang được quan tâm. 
Ô nhiễm vi sinh vật được coi là một vấn đề quan trọng trong đánh giá và quản lý chất lượng nước sông. Trong quan trắc môi trường, coliform tổng số (TC) và coliform phân (hay fecal coliform, (FC)) được coi như các chỉ thị đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong nước, trong đó FC được dùng để đánh giá mức độ ô nhiễm phân thải đối với môi trường nước. TC là nhóm coliform có mặt rộng rãi trong tự nhiên, bao gồm các vi khuẩn hình que, gram âm, không sinh bào tử, hiếu khí hoặc yếm khí, có khả năng lên men lactose kèm theo sinh hơi, axit và aldehyde khi nuôi cấy ở 35oC đến 37oC trong vòng 48 h và thể hiện hoạt tính β-galactosidase. FC là các vi khuẩn trong số các coliform có trong phân của người và động vật máu nóng và có thể chịu được nhiệt độ 44-45oC. Đa số các coliform không gây bệnh, tuy nhiên một số chủng có thể gây bệnh như ỉa chảy, kiết lị, viêm đường tiết niệu, viêm gan, viêm phế quản, viêm màng phổi. Một số chủng đột biến có khả năng sinh ngoại độc tố, tác động lên tế bào thần kinh. Các chủng coliform gây bệnh xâm nhiễm vào cơ thể người chủ yếu thông qua con đường tiêu thụ thức ăn, nước uống bị ô nhiễm.
Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về quan trắc ô nhiễm vi sinh vật, đặc biệt là mật độ TC và FC trong các dòng sông, thí dụ như sông Yamuna (Ấn Độ) [3], sông Seine (Pháp) [7, 8], sông Danube (Rumani) [1], sông Cagayan de Oro (Philippines) [5]. Theo Servais et al. (2007) [8, 9], nhiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm nghiên cứu chuyên sâu về các mối liên hệ giữa các yếu tố gây ảnh hưởng tới vi sinh vật (TC và FC) để từ đó xây dựng các phần mềm tính toán nhằm đánh giá và dự báo sớm chất lượng nước vi sinh vật. Ở Việt Nam, các chỉ tiêu TC và FC trong nước một số sông, hồ được quan trắc, ví dụ hệ thống sông đô thị ở Hà Nội (sông Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu), sông Đáy-Nhuệ [9]. Mật độ TC và/hoặc FC trong nước sông Hồng cũng đã được đề cập trong một vài báo cáo trước đây [4, 10]. Tuy nhiên, các báo cáo này mới chỉ dừng lại ở việc quan trắc mật độ và chưa đưa ra được các nguyên nhân cũng như các yếu tố gây biến động tới mật độ TC và FC trong nước sông.
Nghiên cứu này trình bày kết quả bước đầu khảo sát biến động mật độ TC và FC trong nước sông Hồng đoạn từ Yên Bái tới Hà Nội trong năm 2013, đồng thời bước đầu xem xét các yếu tố ảnh hưởng tới mật độ TC và FC trong nước sông. Đoạn sông Yên Bái-Hà Nội được lựa chọn nhằm xem xét sự thay đổi mật độ TC và FC trên trục chính sông Hồng, trước và sau khi nhận hai nhánh sông Đà và Lô. Kết quả đạt được góp phần đánh giá chất lượng nước sông nhằm sử dụng nguồn nước an toàn và hiệu quả cho các mục đích công nghiệp, nông nghiệp và dân sinh, đồng thời góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu bước đầu cho các nghiên cứu tiếp theo về ứng dụng mô hình hóa mô phỏng chất lượng nước sông.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Thời gian và vị trí lấy mẫu
Các mẫu nghiên cứu được lấy hàng tháng
theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6663-6: 2008 trong thời gian từ tháng 1/2013-12/2013 tại 5 vị trí: trạm thuỷ văn Yên Bái (nằm trên sông Thao, trục chính sông Hồng. Tiểu lưu vực sông Thao chủ yếu là đất rừng, đất trồng cây công nghiệp và đất đô thị và mật độ dân số ở mức trung bình); trạm Vụ Quang (nằm sau hợp lưu ba sông Lô-Gâm-Chảy. Tiểu lưu vực sông Lô chủ yếu là đất trồng cây công nghiệp, mật độ dân số thấp); trạm Hòa Bình (nằm phía sau đập thủy điện Hòa Bình. Lưu vực sông Đà chủ yếu là đất rừng, mật độ dân số thưa thớt); và tại các trạm Sơn Tây (nằm trên trục chính sông Hồng, sau khi nhận thêm nước sông Đà, Lô, Thao) và Hà Nội (nằm trên trục chính sông Hồng, chân cầu Chương Dương, trước khi sông Hồng nhận nước từ trạm bơm Yên Sở), hai trạm này nằm trong tiểu lưu vực đồng bằng chủ yếu đất trồng cây nông nghiệp và đất đô thị với mật độ dân số cao. Các mẫu nước được bảo quản theo tiêu chuẩn TCVN 5993: 1995.
Phương pháp xác định TC và FC
Xác định mật độ TC và FC theo phương pháp kỹ thuật nhiều ống (số ống có xác xuất cao nhất) theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6187-2: 1996, theo các bước như sau:

Bước 1: cấy các phần mẫu thử đã được pha loãng hoặc không pha loãng vào một dãy ống nghiệm (mỗi cấp độ pha loãng có 3 ống lặp) chứa môi trường tăng sinh chọn lọc dạng lỏng có lactoza (canh thang lactoza).

Bước 2: kiểm tra các ống thử sau 24 h và 48 h nuôi ở nhiệt độ 37oC; cấy chuyển tiếp 
từ mỗi ống có biểu hiện đục kèm theo sinh khí vào một môi trường chọn lọc hơn (môi trường EC). 
Bước 3: để phát hiện TC, nuôi các môi trường khẳng định này trong 48 h ở nhiệt độ 37oC, ghi lại số các ống có biểu hiện dương tính (đục và kèm theo sinh khí) ở mỗi nồng độ. Khi muốn khẳng định FC, cấy chuyển tiếp từ mỗi ống có biểu hiện dương tính vào môi trường tripton ở 44oC trong khoảng 24 h, sau đó thêm 0,5 ml thuốc thử Kovac và quan sát sự tạo thành indol (màu đỏ).
Bước 4: dựa vào các bảng thống kê, tính toán số xác xuất cao nhất của dạng TC, FC có thể có mặt trong 100 ml mẫu thử, từ số các ống thử có kết quả xác nhận dương tính.

Mỗi mẫu được phân tích lặp lại 3 lần và lấy kết quả trung bình.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Mật độ TC và FC trong nước sông Hồng 

Kết quả quan trắc các chỉ số hóa lý tại 5 trạm thủy văn cho thấy, giá trị trung bình của nhiệt độ đạt 26-27oC, DO: 3,0-3,3 mg/l, độ đục dao động từ 20,6 (tại trạm Hòa Bình) đến 84,7 NTU (trạm Yên Bái), pH dao động quanh giá trị 7-8 và độ muối đạt 0,1‰, đạt điều kiện thích hợp cho sự tồn tại của coliform.
Kết quả phân tích cho thấy, mật độ TC dao động trong khoảng 23-13.000 MPN/100  ml, và mật độ FC dao động trong khoảng 0-1.600 MPN/100  ml (bảng 1). Sông Đà ít bị ô nhiễm nhất với mật độ TC nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt nam về chất lượng nước mặt QCVN 08:2008 cột A1, và FC nằm trong giới hạn QCVN 08:2008 cột B1. Sông Thao có mật độ trung bình TC cũng như FC cao nhất và các chỉ tiêu này có giá trị biến động trong khoảng rộng (bảng 1, hình 1), tuy nhiên hầu hết các giá trị quan trắc vẫn nằm trong giới hạn cho phép A2 đối với TC (5.000 MPN/100 ml) và cột B1 đối với FC (100 MPN/100 ml), ngoại trừ hai tháng 6/2013 và 9/2013 có giá trị gia tăng đột biến: TC: 11.000 và 13.000MPN/100 ml; FC: 1.500 và 1.600 MPN/100 ml, tương ứng, vượt quá giới hạn cho phép cột A2 từ 2,2-2,6 lần đối với TC, vượt từ 15-16 lần so với giới hạn cho phép cột B1 đối với FC. 
FC được phát hiện thấy ở 5 trạm quan trắc ở hầu hết các tháng (ngoại trừ tháng 12/2013 tại Yên Bái; tháng 6/2013 tại Vụ Quang và tháng 10 và 12/2013 tại Hà Nội) với mật độ khác nhau (bảng 1). Ở một số tháng, FC tại các trạm quan trắc có giá trị vượt ngưỡng cho phép cột B1 từ 1,5-16 lần, như: tháng 2, 3, 6 và 9 tại Yên Bái (740; 230; 1.500; 150; 920 và 1600 MPN/100 ml); tháng 7 tại Vụ Quang (920 MPN/100 ml); tháng 2, 7 và 8 tại Sơn Tây (210; 1100; và 920 MPN/100 ml); tháng 4 và 7 tại Hà Nội (430 và 240 MPN/100 ml). 

Mật độ TC và FC vượt ngưỡng cho phép là mối nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe cộng đồng trong lưu vực do khả năng gây bệnh và lan truyền bệnh bởi các vi sinh vật thuộc nhóm coliform có hại có mặt trong nước, thí dụ các vi sinh vật gây bệnh về đường ruột như tả, lỵ, gây viêm đường tiết niệu, viêm gan, viêm phế quản, viêm màng phổi hoặc một số chủng coliform đột biến có khả năng sinh ngoại độc tố, tác động lên tế bào thần kinh như đã trình bày ở trên. Mật độ TC và FC trong nước sông Hồng cao không những gây ảnh hưởng trực tiếp tới người dân sử dụng nước sông cho sinh hoạt, mà còn thông qua chuỗi thức ăn, có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người và động vật nuôi do việc sử dụng nước sông cho tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản. 

Dọc theo trục chính sông Hồng, từ Yên Bái đến Hà Nội, mật độ trung bình FC giảm dần như sau: Yên Bái > Sơn Tây > Hà Nội, theo cùng xu hướng với biến động mật độ trung bình TC. Tại các điểm quan trắc trên sông Hồng trong nghiên cứu này, TC: 23-13.000 MPN/100 ml, trung bình đạt 1.765 MPN/100 ml; và FC: 0-1.600 MPN/100 ml; trung bình đạt 191 MPN/100 ml) gần với các giá trị được tìm thấy trong các báo cáo của các tác giả ICEM (2007) [9], Trương Kim Cương (2012) [4] tại các vị trí trên sông Thao: (trung bình TC: 1.386 MPN/100 ml; FC: 586 MPN/100 ml); trên sông Đà tại trạm thủy văn Bến Ngọc (TC: 508 MPN/100 ml; FC: 268 MPN/100 ml); trên sông Hồng tại thành phố Ninh Bình (TC: 8.680 MPN/100 ml; FC: 3.100 MPN/100 ml); và một số sông khác như: sông Đáy (TC: 500-6.300 MPN/100 ml), sông Đuống (TC: 7.480 MPN/100 ml); sông Luộc (TC: 2.840 MPN/100 ml). Tuy vậy, mật độ TC của sông Hồng thấp xa so với các hệ thống sông đô thị, nơi nguồn thải điểm là nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm, thí dụ, trên sông Tô Lịch (tại đập Thanh Liệt: 570.103 MPN/100 ml; tại cầu Tó: 24.106 MPN/100 ml); sông Nhuệ tại Thanh Trì: 106.600 MPN/100 ml; sông Lừ: 160.103 MPN/100 ml; sông Cấm (Hải Phòng): 405-24.103 MPN/100 ml. Mật độ FC của sông Hồng cũng thấp hơn nhiều so với một số dòng sông như sau: sông Cấm (Hải Phòng): 310-19.103 MPN/100 ml: sông Nhuệ tại Cầu Tó: 49.200 MPN/100 ml).

Mật độ trung bình TC (1.765 MPN/100 ml) và FC (191 MPN/100 ml) trong nước sông Hồng thấp hơn so với một số sông trên thế giới như sông Yamuna (Ấn Độ) có TC: 27.106 MPN/100 ml và FC: 11.105 MPN/100 ml [3], sông Hindon (Ấn Độ) có TC: 24.103 MPN/100 ml và FC: 1.100 MPN/100 ml [10], sông Seine (Pháp) có FC: 2.750 MPN/100 ml [8], sông Danube (Rumani) có TC: 1,5.103 MPN/100 ml và FC: 9,5.102 MPN/100 ml [1], sông Cagayan de Oro (Philippine) có TC: 16.103 MPN/100 ml và FC: 8.300 MPN/100 ml [5]. Tuy nhiên, TC trong nước sông Hồng cao hơn so với sông Gangetic (Ấn Độ) (TC: 817 MPN/100 ml vào mùa đông và 251 MPN/100 ml vào mùa hè) [2]).

Một số yếu tố ảnh hưởng tới mật độ TC và FC trong nước sông

Theo các tác giả Servais et al. (2007) [8, 9] và Ouattara et al. (2011) [6], mật độ TC và FC trong nước sông chịu tác động trực tiếp của các hoạt động của con người: nguồn thải điểm (nước thải sinh hoạt, công nghiệp) và nguồn thải phát tán (rửa trôi từ đất nông nghiệp, vùng đất chăn thả gia súc, khí quyển lắng đọng) cũng như các yếu tố môi trường như nhiệt độ, pH, hàm lượng chất dinh dưỡng, độ đục, độ mặn, chế độ khí hậu thủy văn. 
Hình 2 biểu diễn mật độ trung bình TC và FC theo mùa trong giai đoạn từ 1/2013 đến 12/2013 trên sông Hồng. Kết quả quan trắc cho thấy mật độ TC và FC trong nước sông Hồng tại riêng trạm Hà nội trong mùa khô cao hơn mùa mưa; 4 trạm quan trắc còn lại đều có các giá trị trung bình vào mùa mưa cao hơn mùa khô. Vào mùa khô, ô nhiễm chủ yếu do nguồn thải điểm (nước thải sinh hoạt từ các đô thị, nước thải sản xuất công nghiệp, chăn nuôi tập trung). Vào mùa mưa, ngoài tác động của nguồn thải điểm cục bộ, nước sông còn chịu thêm ảnh hưởng của hiện tượng xói mòn và rửa trôi từ đất nông nghiệp và chăn thả gia súc không tập trung. Như vậy, có thể nói vùng thượng nguồn sông Hồng, ô nhiễm TC và FC chủ yếu có nguồn gốc từ nguồn thải phát tán, trong khi vùng hạ lưu, đoạn chảy qua Hà Nội, ô nhiễm chủ yếu có nguồn gốc từ thải điểm.

Bảng 1. Mật độ TC và FC trong nước sông Hồng năm 2013
	STT
	Vị trí lấy mẫu
	TC
MPN/100  ml)
Giá trị trung bình 
(lớn nhất*-nhỏ nhất*) 
	FC
MPN/100  ml)
Giá trị trung bình
(lớn nhất*-nhỏ nhất*) 

	1
	Yên Bái
	3.401

(13.0009-15012 )
	481

 (1.6009-012)

	2
	Vụ Quang
	998

 (2.40010-1503)
	118

(9207-06)

	3
	Hòa Bình
	196

(1.1009-237)
	29

(928,9-42,5,6)

	4
	Sơn Tây
	2.301

(4.6002,3,8,9-7512)
	241

(1.1007-49,12 )

	5
	Hà Nội
	1.928

(11.0002-4312)
	89

(4304 -010,12)

	QCVN

08 : 2008 **
	A1: 2500; A2: 5000

B1: 7500; B2: 10000
	A1: 20; A2: 50

B1: 100; B2: 200


*: Chỉ các tháng trong năm 2013; ** QCVN: A1- Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt; A2 - Dùng cho nước cấp sinh hoạt, bảo tồn động vật thủy sinh; B1- Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi; B2- Dùng cho mục đích giao thông. 
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Hình 1. Mật độ TC và FC tại 5 trạm quan trắc trên sông Hồng năm 2013
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Hình 2. Mật độ trung bình theo mùa của TC và FC 
tại các trạm quan trắc trên sông Hồng trong năm 2013

Trong số 5 vị trí quan trắc, trạm Hòa Bình trên sông Đà ít bị ô nhiễm TC và FC nhất. Điều này có thể được giải thích do trong tiểu lưu vực sông Đà chủ yếu là đất rừng (74% tổng diện tích tiểu lưu vực) và mật độ dân cư thưa thớt (<100 người/km2). Trạm Yên Bái trên sông Thao bị ô nhiễm nặng nhất, mật độ TC và FC biến động trong khoảng rộng (bảng 1). Trong lưu vực sông Thao, diện tích đất rừng chiếm 54%, đất canh tác nông nghiệp 33% tổng diện tích tiểu lưu vực, cùng với phát triển chăn nuôi/chăn thả gia súc và mật độ dân số đạt 190 người/km2, là các nguồn gây ô nhiễm. Mặt khác, lưu lượng nước trên sông Thao là thấp nhất so với các trạm khác, làm cho mật độ TC và FC tại vị trí quan trắc trên sông Thao đạt giá trị cao nhất. Nghiên cứu của Servais et al. (2007) [7, 8] trên lưu vực sông Seine (Pháp) cho thấy dòng suối nhỏ chảy qua vùng đồng cỏ nơi có gia súc chăn thả đã bị ô nhiễm đáng kể (FC: 1.000 MPN/100 ml) so với trong sông suối chảy qua vùng đất rừng, đất canh tác (FC: 100 MPN/100 ml), trong khi mật độ FC trung bình trong suối chảy qua vùng đất rừng và đất canh tác không có khác biệt đáng kể.

Servais et al. (2007) [7, 8] cho rằng ô nhiễm FC do nguồn thải điểm cao hơn nguồn thải phát tán đến hàng trăm lần, kể cả khi nước thải của toàn bộ dân số trong lưu vực đã được xử lý. Tuy nhiên, đối với sông Hồng, tại trạm Hà nội, nước sông bắt đầu chịu ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt từ dân cư hai bên bờ sông, chứ chưa nhận nước thải của thành phố Hà nội (do vị trí lấy mẫu nằm phía thượng lưu của trạm bơm Yên Sở), đồng thời lưu lượng nước tại đây (2.603 m3/s) cao gấp 3,5 lần so với sông Thao (745 m3/s) nên mật độ TC và FC vẫn thấp hơn so với sông Thao, mặc dù nguồn thải điểm mới là nguyên nhân gây ô nhiễm chính. Sự có mặt của FC trong môi trường nước chứng tỏ nguồn nước bị ô nhiễm phân thải do FC chỉ có nguồn gốc từ phân người và động vật máu nóng. Vì vậy, mật độ cao của FC trong nước sông Hồng cho thấy nguy cơ về ô nhiễm mầm bệnh từ phân thải và do đó, cần có các biện pháp hữu hiệu quản lý và xử lý các nguồn thải trong lưu vực.
Xem xét một số yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển và tồn tại của coliform cho thấy các yếu tố như pH (dao động quanh giá trị 7-8), DO (3,0-3,3 mg/l) thuận lợi cho sự phát triển của coliform, tuy nhiên độ đục cao là yếu tố cản trở đáng kể tới sự phát triển của coliform trong nước sông Hồng.
KẾT LUẬN
Mức độ ô nhiễm vi sinh vật tại 5 trạm thủy văn trên sông Hồng tăng dần theo trật tự sau: Hòa Bình (sông Đà) < Vụ Quang (sông Lô) < Hà Nội < Sơn Tây < Yên Bái (sông Thao). Kết quả quan trắc cho thấy mật độ TC dao động trong khoảng 23-13.000 MPN/100 ml; mật độ FC dao động trong khoảng 0-1.600 MPN/100  ml. Đa số các giá trị TC và FC nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-2008 cột A2 đối với TC và cột B1 đối với FC. Tuy nhiên, ở một số tháng, tại các trạm quan trắc có sự gia tăng đột biến: TC vượt quá giới hạn cho phép A2 từ 2,2 đến 2,6 lần và FC vượt quá giới hạn cho phép B1 từ 1,5-16 lần.

Mật độ TC và FC trong nước sông vượt ngưỡng cho phép là nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe cộng đồng trong lưu vực do khả năng gây bệnh và lan truyền bệnh bởi các vi sinh vật thuộc nhóm coliform có hại có mặt trong nước. Mật độ cao TC và FC trong nước sông Hồng không những gây ảnh hưởng trực tiếp tới người dân sử dụng nước sông như nguồn nước sinh hoạt, mà còn thông qua chuỗi thức ăn, có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người và động vật nuôi do việc sử dụng nước sông cho tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát thường xuyên chất lượng nước sông Hồng, đặc biệt là chỉ tiêu vi sinh vật. Đồng thời, cần có các biện pháp hữu hiệu quản lý và xử lý các nguồn thải trong lưu vực để có được nguồn nước sử dụng an toàn và hiệu quả cho các mục đích dân sinh. 

Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy, ở vùng thượng nguồn sông Hồng, ô nhiễm coliform chủ yếu có nguồn gốc từ nguồn thải phát tán, trong khi vùng hạ lưu, đoạn chảy qua Hà Nội, ô nhiễm chủ yếu có nguồn gốc từ thải điểm. Các kết quả này bước đầu góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu cho các nghiên cứu ứng dụng mô hình hóa tiếp theo mô phỏng chất lượng nước sông. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được hoàn thành trong khuôn khổ đề tài NAFOSTED 105.09-2012.10 và đề tài ARCP2013_06CMY_Quynh. Tập thể tác giả chân thành cảm ơn Quỹ NAFOSTED và Quỹ APN - NSF đã tài trợ kinh phí thực hiện.
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PRELIMINARY MONITORING RESULTS OF TOTAL COLIFORMS AND FECAL COLIFORM IN THE RED RIVER SYSTEM, IN THE SECTION FROM YEN BAI TO HANOI
Nguyen Thi Bich Ngoc1, Nguyen Bich Thuy1, Nguyen Thi Mai Huong1, 
Vu Duy An1, Duong Thi Thuy2, Ho Tu Cuong1, Le Thi Phuong Quynh1
1Institute of Natural Product Chemistry, VAST
2Institue of Environmental Technology, VAST
SUMMARY
The paper presented the initial results of total coliforms (TC) and fecal coliform (FC) in the Red River system, the section from Yen Bai city to Hanoi city in the period from January to December 2013. The results showed that TC and FC densities varied in a high range: TC from 23 to 13,000 MPN/100 ml, and FC from 0 to 1,600 MPN/100 ml. Almost TC and FC values ​​were lower than the allowed limits of the QCVN 08-2008 column A2 for TC and column B1 for FC. However, at some observed time, TC values were recorded to exceed 2.2 to 2.6 times over the allowed limits column A2 and FC values exceeded from 1.5 to 16 times over the column B1. The high TC and FC densities in the Red River system can influence indirectly and/or directly to the human health due to the use of river water as drinking water, irrigation and aquaculture. Thus, the results underlined the need for regular monitoring of the Red River water quality, especially TC and FC, for different purposes of river water use as actual. The results also revealed that in the upstream river (from Yen Bai to Son Tay), TC and FC were clearly affected by the diffuse source whereas in the downstream part (section through Hanoi), they were affected by the point-source in its basin. So, there should be some effective solutions to manage and treat the waste sources in the Red River basin.
Keywords: Fecal coliform, non-point source, point source, total coliforms, water quality, Red river.
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